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1 Trần Thị Hoà 07/05/2001 Anh K17E 4 2020 - 2021 0932448214
Phú Khê, Phú Dương, Huế, 

Thừa Thiên Huế

hoatran572001@g

mail.com

Sinh viên thuộc hộ cận 

nghèo
Bảo lưu 105872212603

TRAN THI 

HOA
Vietinbank

2 Lê Thị Thạch Đan 23/08/2002 Trung K17D 4 2020 - 2021 0901963981
Tổ dân phố 2, Hương Hồ, 

Huế, Thừa Thiên Huế

thachdan2382002

@gmail.com

Sinh viên thuộc hộ cận 

nghèo
Bảo lưu 104872213015

LE THI 

THACH DAN
Vietinbank

3 Lê Thị Yến Như 11/03/2002 Trung K17A 4 2020 - 2021 0866430737
72 Trường Chinh, Xuân 

Phú, Huế, Thừa Thiên Huế

Yennhu2432@gm

ail.com

Sinh viên là người mồ 

côi cha, thuộc hộ cận 

nghèo, có em ruột đang 

học cùng Trường

Bảo lưu 107872523366
LE THI YEN 

NHU
Vietinbank

4 Trần Thị Thắm 28/01/2001 Hàn K17B 4 2020 - 2021 0989823305
1/100 Ngự Bình, An Cựu, 

Huế 

tham28012001@g

mail.com

Sinh viên là người mồ 

côi cả cha và mẹ
Bảo lưu 103872212835

TRAN THI 

THAM 
Vietinbank

5
Trương Thị Mỹ 

Linh
01/01/2003 Anh SPK18A 3 2021 - 2022 0772150763

291 Nguyễn Trãi, Tây Lộc, 

Huế, Thừa Thiên Huế

linhlinh1103ttml

@gmail.com

Sinh viên là người mồ 

côi cha, thuộc hộ cận 

nghèo

Bảo lưu 109874776719
TRUONG THI 

MY LINH
Vietinbank

6
Hoàng Thị Kim 

Quý 
20/02/2003 Anh K18A 3 2021 - 2022 0762861379

343 Huỳnh Thúc Kháng, 

Đông Ba, Huế, Thừa Thiên 

Huế

hoangkimquy140

32002@gmail.co

m

Sinh viên là người mồ 

côi cả cha và mẹ
Bảo lưu 102874750795

HOANG THI 

KIM QUY
Vietinbank

7
Phạm Thị Thu 

Hằng
02/06/2004 Anh SPK19A 2 2022 - 2023 0763166681

Khu A, KTX Trường Bia, 

42 Nguyễn Khánh Toàn, 

An Cựu, Huế, Thừa Thiên 

Huế

Thuhangpham453

@gmail.com

Sinh viên là người mồ 

côi cha, thuộc hộ cận 

nghèo

Bảo lưu 105876987374
PHAM THI 

THU HANG
Vietinbank

8
Nguyễn Thị Ánh 

Hồng 
09/05/2004 Anh SPK19B 2 2022 - 2023 0854210277

18 Ngự Bình, An Cựu, 

Huế, Thừa Thiên Huế

Anhhong2020hkh

t@gmail.com 

Sinh viên là người mồ 

côi cả cha và mẹ
Bảo lưu 108876987437

NGUYEN THI 

ANH HONG
Vietinbank
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9
Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 
18/11/2004 Anh K19E 2 2022 - 2023 0384674135

Thôn La Ỷ, Tây Trì Nhơn, 

Phú Thượng, Huế, Thừa 

Thiên Huế

ngocanhnguyen18

112004@gmail.co

m

Sinh viên thuộc hộ cận 

nghèo
Bảo lưu 106876987045

NGUYEN THI 

NGOC ANH
Vietinbank

10
Tống Thị Mai 

Trâm
04/09/2004 Anh K19I 2 2022 - 2023 0388017729

Thôn Lê Xá Đông, Phú 

Lương, Phú Vang, Thừa 

Thiên Huế

tongmaitram49@

gmail.com

Sinh viên là người mồ 

côi cha, mẹ đang hưởng 

chế độ chăm sóc, nuôi 

dưỡng tại trung tâm bảo 

trợ xã hội, thuộc hộ 

nghèo

Bảo lưu 107876987299
TONG THI 

MAI TRAM
Vietinbank

11
Nguyễn Thị Lệ 

My 
06/01/2004 Trung K19B 2 2022 - 2023 0383166004

Khu A, KTX Trường Bia, 

42 Nguyễn Khánh Toàn, 

An Cựu, Huế

nguyenlemy61200

4@gmail.com

Sinh viên thuộc hộ khó 

khăn
Bảo lưu 102877028667

NGUYEN THI 

LE MY
Vietinbank

12 Phạm Thị Huyền 13/11/2002 Hàn K19D 2 2022 - 2023 0335335006

40 Nguyễn Khánh Toàn, 

An Cựu, Huế, Thừa Thiên 

Huế

Phamhuyen13112

002@gmail.com

Sinh viên thuộc hộ cận 

nghèo 
Bảo lưu 103872465985

PHAM THI 

HUYEN 
Vietinbank

13 Lê Thị Huyền My 11/09/2004 Hàn K19C 2 2022 - 2023 0974709073
72 Trường Chinh, Xuân 

Phú, Huế, Thừa Thiên Huế

huyenmy1109200

4@gmail.com

Sinh viên là người mồ 

côi cha, thuộc hộ cận 

nghèo, có chị ruột đang 

học cùng Trường

Bảo lưu 109877013432
LE THI 

HUYEN MY
Vietinbank

14 Hà Thị Hường 01/02/2004 Hàn K19B 2 2022 - 2023 0379365503

Kiệt 38, An Dương vương, 

An Cựu, Huế, Thừa Thiên 

Huế

ht.huongggggg12

@gmail.com

Sinh viên là người mồ 

côi cha, thuộc hộ cận 

nghèo

Bảo lưu 109877013376
HA THI 

HUONG 
Vietinbank

15
Lê Thị Quỳnh 

Hương
03/03/2005 Anh SPK20B 1 2023 - 2024 0818073057

2/73e/12 Nguyễn Hữu 

Cảnh, Thủy Dương, Hương 

Thủy, Thừa thiên Huế

qhuong0325@gm

ail.com

Sinh viên thuộc ho ̣  

nghèo

Cấp lần 

đầu
108879823859

LE THI 

QUYNH 

HUONG 

Vietinbank

16
Đào Nguyễn 

Nhật Linh
25/04/2005 Anh SPK20A 1 2023 - 2024 0901868869

Khu A, KTX Trường Bia, 

42 Nguyễn Khánh Toàn, 

An Cựu, Huế, Thừa Thiên 

Huế

lingdaomaybelnd

@gmail.com

Sinh viên là người mồ 

côi cha, thuộc hộ khó 

khăn

Cấp lần 

đầu
108879823810

DAO 

NGUYEN 

NHAT LINH

Vietinbank

17 Nguyễn Thị Ngọc 10/07/2003 Anh SPK20D 1 2023 - 2024 0969957463
1/6 Hà Nội, Phú Nhuận, 

Huế, Thừa Thiên Huế

ntn208633@gmail

.com

Sinh viên thuộc hộ khó 

khăn

Cấp lần 

đầu
105879823986

NGUYEN THI 

NGOC
Vietinbank

18
Ngô Khánh 

Huyền
23/04/2005 Anh K20P 1 2023 - 2024 0702404734

227 Trần Phú, Phước Vĩnh, 

Huế, Thừa Thiên Huế

ngohuyenvs23041

306@gmail.com

Sinh viên là người mồ 

côi cha, thuộc hộ cận 

nghèo

Cấp lần 

đầu
107880080624

NGO KHANH 

HUYEN
Vietinbank
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19 Lò Minh Thuận 26/10/2005 Trung K20G 1 2023 - 2024 0865068641

Kiệt 130 Nguyễn Khoa 

Chiêm, An Tây, Huế, Thừa 

Thiên Huế

fmfnkdn@gmail.c

om

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số ở xã vùng 

cao, thuộc hộ cận nghèo

Cấp lần 

đầu
109879828650

LÒ MINH 

THUẬN 
Vietinbank

20
Hoàng Thị Ngọc 

Trâm
06/12/2005 Trung K20H 1 2023 - 2024 0813116813

Khu A, KTX Trường Bia, 

42 Nguyễn Khánh Toàn, 

An Cựu, Huế, Thừa Thiên 

Huế

hoangthingoctram

05@gmail.com

Sinh viên là người dân 

tộc thiểu số, thuộc hộ 

nghèo

Cấp lần 

đầu
0853211066

HOANG THI 

NGOC TRAM
Vietinbank

21 Mai Thị Thu Hiền 14/09/2005 Hàn K20C 1 2023 - 2024 0848214905

2/73e/12 Nguyễn Hữu 

Cảnh, Thủy Dương, Hương 

Thủy, Thừa Thiên Huế

hienmt2005@gma

il.com

Sinh viên thuộc hộ khó 

khăn

Cấp lần 

đầu
109879827279

MAI THI THU 

HIEN
Vietinbank

22
Đinh Thị Mỹ 

Khuyên 
19/02/2004 Hàn K20A 1 2023 - 2024 0377527480

91 Bà Triệu Phường, Xuân 

Phú Huế, Thừa Thiên Huế

mykhuyentae@g

mail.com

Đối tượng đã nộp hồ sơ 

đề nghị giới thiệu xét 

duyệt  và hỗ trợ ngoài 

ngân sách 

Cấp lần 

đầu
106879827596

DINH THI MY 

KHUYEN
Vietinbank

23 Hà Thị Đan Nhi 26/04/2005 Anh K20L 1 2023 - 2024 0329337824
8/48 Ngự Bình, An Cựu, 

Huế, Thừa Thiên Huế

dannhi2604@gma

il.com

Sinh viên thuộc hộ cận 

nghèo

Cấp lần 

đầu
102879823543

HA THI DAN 

NHI
Vietinbank Dự bị

Danh sách này gồm: 23 sinh viên

Trong đó:

 - Số sinh viên đề nghị bảo lưu: 14 sinh viên

 - Số sinh viên đề nghị cấp lần đầu: 9 sinh viên

Nguyễn Văn Huy

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

KT. HIỆU TRƯỞNG
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